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[bookmark: _GoBack]Tuần 4                                                            Thứ hai ngày … tháng … năm 201
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
                                         Bài: LUYỆN TẬP                                       

I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Củng cố được đặc điểm của số lớn nhất, số bé nhất.
- Củng cố được về so sánh các STN.
2. Kĩ năng: 
- Viết số đúng y/c, xác định đúng số các số có 1 c/s, có 2 c/s, tìm số theo y/c.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ.
3. Thái độ: 
- Hăng hái giơ tay phát biểu
- Yêu thích môn học Toán
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Tạo bầu khí vui vẻ, ôn bài cũ, giới thiệu bài
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn
- Y/c HS ôn bài. 
- GV nx, giới thiệu và ghi tên bài.
	


- HS hát hoặc chơi TC
- 1 HS điều khiển
- Ghi vở

	 30’

	2. Nội dung:
Bài 1: 
- GV cho HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài.
- GV bao quát lớp
- Chữa bài
* KL: 
a) Số bé nhất có 1 chữ số là số 0.
    Số bé nhất có 2 chữ số là số 10
    Số bé nhất có 3 chữ số là số 100.
b) Số lớn nhất có 1 chữ số là số  9.
    Số lớn nhất có 1 chữ số là số  99.
    Số lớn nhất có 1 chữ số là số  999.
* Nêu đặc điểm của số lớn nhất, số bế nhất.
Bài 3: 
- GV viết lên bảng phần a của bài: 
859  67 < 859167 và yêu cầu HS suy nghĩ để tìm số điền vào ô trống.
- GV: Tại sao lại điền số 0?
- Y/c HS tự làm các phần còn lại, khi chữa bài giải thích cách điền số của mình.
* KL: 
b.492 037    >  482 037
c.609 608   <   609 609
d.264 309   =  264 309

Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết.
- GV hướng dẫn  bài  mẫu.(SGK)
- GV bao quát lớp
- Chữa bài
* KL: b) 2 < x < 5
Các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5 là 3, 4.Vậy x là 3, 4.
	

- HS đọc y/c
- 1HS làm bảng, HS cả lớp làm bài
- HS nx






- HS nêu
- HS đọc y/c


- Điền số 0.

- HS trả lời
     


- Nhận xét và sửa bài.


- HS đọc y/c
- HS tự làm



IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
- GV: Nêu các kiến thức em được luyện tập.  
- GV tuyên dương HS học tập tích cực.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’) Soạn bài “Yế, tạ, tấn”.


















Tuần 4                                                            Thứ ba ngày … tháng … năm 201
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
  Bài: YẾN - TẠ - TẤN 
                   
I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Biết các đơn vị đo khối lượng lớn hơn ki-lô-gam: yến, tạ, tấn.
- Biết đổi từ 1 hoặc 2 đơn vị sang đơn vị khác.
2. Kĩ năng: 
- Đổi đơn vị đo giữa tấn, tạ, yến, kg thành thạo.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ, tránh gạch xóa.
3. Thái độ: 
- Học tập tích cực.
- Cẩn thận khi viết bài.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Tạo bầu khí vui vẻ, ôn bài cũ
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn.
- Y/c HS ôn bài. 
- Giới thiệu và ghi tên bài.
	

- HS hát hoặc chơi
- 1HS điều khiển
- Ghi vở

	 15’

	2. Bài mới
MT: Giới thiệu yến, tạ, tấn.
- GV: Các em đã được học các đơn vị đo khối lượng nào?
- GV: Để đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục kg người ta còn dùng đơn vị là yến.
- 10 kg tạo thành 1 yến (bảng: 1 yến = 10 kg.)
- Một người mua 2 yến gạo tức là mua bao nhiêu kg gạo?
- Bác Lan mua 30 kg rau, tức là bác Lan đã mua bao nhiêu yến rau?
- Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục yến, người ta còn dùng đơn vị đo là tạ.
- 10 yến = 1 tạ, 1 tạ = 10 yến.
- Biết 1 yến = 10 kg, vậy 1 tạ bằng bn kg?
- Bao nhiêu kg thì bằng 1 tạ?
(bảng 1 tạ = 10 yến = 100 kg.)
- 1 con bê nặng 1 tạ, nghĩa là con bê nặng bao nhiêu yến, bao nhiêu kg?
- Một con trâu nặng 200 kg, tức là con trâu nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu yến?
- Tương tự, GV giới thiệu đơn vị “tấn’
(bảng: 1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000 kg)
- Một con voi nặng 2000kg, hỏi con voi nặng bao nhiêu tấn, bao nhiêu tạ?
- Một xe chở hàng chở được 3000 kg hàng, vậy xe đó chở được bao nhiêu tấn, bn tạ?
	

- Gam, ki-lô-gam.

- HS nghe giảng và nhắc lại.

- Tức là mua 20 kg.

- Bác Lan đã mua 3 yến rau.



- 1 tạ  = 100kg
- 100 kg = 1 tạ.

- 10 yến = 100kg.

- 20 yến =  2 tạ.

- 1 tấn = 100 yến.
- 1 tấn = 1000 kg.
- 2 tấn = 20 tạ.

- Xe đó chở được 3 tấn = 30 tạ.

	20’
	3. Luyện tập
Bài 1: Viết “ 2 kg’,…
- GV gợi ý HS hình dung về 3 con vật xem con nào nhỏ nhất, con nào lớn nhất.
- Bao quát lớp
- Chữa bài
* GV có thể đặt câu hỏi thêm.
- Con bò cân nặng 2 tạ, tức là bao nhiêu kg?
- Con voi nặng 2 tấn tức là bao nhiêu tạ?
Bài 2: Viết số thích hợp vào…
GV hướng dẫn: 
 1 yến 7 kg =  ….kg? (1 yến 7 kg = 10 kg+ 7 kg = 17 kg)
- GV bao quát lớp.
- Chữa bài
- GV chốt đáp án đúng, khen HS làm tốt.
 Bài 3: Tính.
- GV bao quát lớp
- Chữa bài

- Y/c HS nêu cách làm
	
- HS đọc, làm bài

- Báo cáo kết quả
a) Con bò nặng 2 tạ.
b) Con gà nặng 2 kg.
c) Con voi nặng 2 tấn.
- Là 200 kg.
- 20 tạ.

- HS đọc y/c
- HS làm theo nhóm.
- Báo cáo kết quả
- HS nx
 

- HS đọc y/c
- HS lên bảng, lớp làm 135 tạ  x 4 = 540 tạ
512 tấn: 8 = 64 tấn
- HS nêu


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
- GV: Gọi vài HS nêu kiến thức mới học.  
- GV tuyên dương HS hăng hái phát biểu, tập trung trong lớp.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’)
- Soạn bài “Bảng đơn vị đo khối lượng”.




Tuần 4                                                            Thứ tư ngày … tháng … năm 201
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
                              Bài: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG 

I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng trong bảng.
- Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo liên tiếp.
2. Kĩ năng: 
- Đổi đơn vị đo khối lượng thành thạo.
- Làm tính nhanh, chính xác.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ, tránh gạch xóa.
3. Thái độ: 
- Học tập tích cực.
- Cẩn thận khi viết bài.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn.
- Y/c HS ôn bài. 
- Giới thiệu và ghi tên bài.
	
- HS hát hoặc chơi
- 1HS điều khiển
- Ghi vở

	 12’

	2. Giới thiệu dag, hg, bảng đơn vị đo KL: 
- Để đo KL các vật nặng hàng chục gam người ta còn dùng đơn vị đo là đề-ca-gam (dag).
(bảng 10 g =1 dag)
- Hỏi: Mỗi quả cân nặng 1g, hỏi bao nhiêu quả cân như thế thì bằng 1 dag.
- Để đo KL các vật nặng hàng trăm gam, người ta còn dùng đơn vị đo là hec-tô-gam (hg)
( bảng 1 hg =10 dag =100g)
- Mỗi quả cân nặng 1 dag. Hỏi bao nhiêu quả cân cân nặng 1 hg?
- Y/c HS kể tên các đơn vị đo KL đã học.
- Nêu lại các đơn vị theo thứ tự từ bé đến lớn. 
- Trong các đơn vị trên, những đơn vị nào nhỏ hơn kg?  lớn hơn kg?
- Bao nhiêu gam thì bằng 1 dag?
- Bao nhiêu đề- ca- gam thì bằng 1 hg?
- GV hỏi tương tự với các đơn vị khác để hoàn thành bảng đơn vị đo khối lượng như SGK.
- Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp mấy lần đơn vị nhỏ hơn và liền với nó?
- Mỗi đơn vị đo khối lượng kém mấy lần so với đơn vị lớn hơn và liền kề với nó?
- Cho HS nêu VD
	
- HS nghe giới thiệu.
- HS đọc: 10 gam bằng 1 đề- ca- gam.
- 10 quả.




- HS đọc.
- Cần 10 quả.
- HS kể.
- HS nêu 
- HS trả lời

- 10 g = 1 dag.
- 10 dag = 1 hg.


- Gấp 10 lần.
 
- Kém 10 lần.

- HS nêu VD.

	18’
	3. Thực hành
MT: Thực hiện tốt các bài tập, trình bày bài rõ ràng, sạch đẹp.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- GV ghi bảng 7 kg = …… g 
- Yêu cầu HS cả lớp thực hiện đổi.
+ Mỗi c/s trong số đo KL đều ứng với 1 đv đo.
+ Ta cần đổi 7 kg ra g, tức là đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé. Đổi bằng cách thêm dần chữ số 0 vào bên phải số 7, mỗi lần thêm lại đọc tên 1 đơn vị đo liền sau nó, thêm cho đến khi gặp đơn vị cần phải đổi thì dừng lại.
+ Vậy 7 kg = 7000 g.
- GV cho HS tự làm tiếp các phần còn lại của bài, GV bao quát lớp
- Chữa bài, nhận xét.
* Nêu cách làm
Bài 2: Tính: 
- GV nhắc HS thực hiện phép tính bình thường, sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả.
- GV bao quát lớp 
- Chữa bài, nêu cách làm
- GV nhận xét.
	


- HS đọc y/c

- HS tự đổi, nêu cách làm của mình


- Cả lớp theo dõi.



- HS lên bảng. Lớp làm 


- HS nêu

- HS đọc yêu cầu 
- HS lên bảng. Lớp làm 


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
- Gọi HS nêu tên bảng đơn vị đo khối lượng.
- GV tuyên dương HS hăng hái phát biểu, tập trung trong lớp.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’)
- Soạn bài “Giây, thế kỉ”.



Tuần 4                                                            Thứ năm ngày … tháng … năm 201
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
                                              Bài: GIÂY - THẾ KỶ 

I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Biết thêm hai đơn vị đo thời gian: giây, thế kỷ.
- Biết quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề với hai đơn vị này.
- Xác định được khoảng thời gian theo đơn vị giây trong thực tế, cách xác định một năm nào đó thuộc thế kỉ nào.
2. Kĩ năng: 
- Đổi đúng đơn vị đo từ phút ra giây, từ thế kỉ ra năm và ngược lại.
- Xác định được một năm nào đó thuộc thế kỉ nào, tính từ năm đó đến nay cách bao nhiêu năm, viết đúng số thế kỉ là số La Mã.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ, tránh gạch xóa.
3. Thái độ: 
- Học tập tích cực.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn.
- Y/c HS ôn về các đơn vị đo thời gian đã học. 
- Giới thiệu và ghi tên bài.
	
- HS hát hoặc chơi
- 1HS điều khiển
- Ghi vở

	 15’

	2. Giới thiệu giây, thế kỉ
MT: HS nhận biết 2 đơn vị giây, thế kỉ, biết viết thế kỉ bằng số La Mã.
- GV cho HS quan sát đồng hồ thật, y/c HS chỉ kim giờ và kim phút trên đồng hồ.
- Khoảng thời gian kim giờ đi từ một số nào đó (Ví dụ từ số 1 đến số 2) là bao nhiêu giờ?
- Khoảng thời gian kim phút đi từ 1 vạch đến vạch liền ngay sau đó là bao nhiêu phút?
- Một giờ bằng bao nhiêu phút?
- GV chỉ chiếc kim còn lại trên mặt đồng hồ và hỏi: Bạn nào biết kim thứ ba này là kim chỉ gì?
(Đây là kim giây. Khoảng thời gian kim giây đi từ một vạch đến vạch liền sau đó trên mặt đồng hồ là một giây)
- Y/c HS q/s khi kim phút đi được từ vạch này sang vạch kế tiếp thì kim giây chạy từ đâu đến đâu?
- Một vòng trên mặt đồng hồ là 60 vạch, vậy khi kim phút chạy được 1 phút thì kim giây chạy được 60 giây. (bảng: 1 phút = 60 giây.)
- Để tính những khoảng thời gian dài hàng trăm năm, người ta dùng đơn vị đo thời gian là thế kỉ, 1 thế kỉ dài 100 năm.
- GV treo hình vẽ trục thời gian, giới thiệu: 
+ Đây được gọi là trục thời gian.Trên trục thời gian, 100 năm hay 1 thế kỉ được biểu diễn là khoảng cách giữa hai vạch dài liền nhau.
+ Người ta tính mốc các thế kỉ như sau: 
   Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ thứ nhất.
   Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ thứ hai.
   Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ thứ ba.
   Từ năm 301 đến năm 400 là thế kỉ thứ tư …
   Từ năm 1900  đến năm 2000 là thế kỉ thứ 20
+ Năm 1879 là ở thế kỉ nào?
+ Năm 2008 ở thế kỉ nào? Chúng ta đang sống ở thế kỉ thứ bao nhiêu? Thế kỉ này tính từ năm nào đến năm nào?
- Để ghi thế kỉ thứ mấy người ta thường dùng chữ số La Mã.Ví dụ thế kỉ thứ mười ghi là X, thế kỉ mười lăm ghi là XV.
- Y/c HS ghi thế kỉ 19, 20, 21 bằng c/s La Mã.
	


- HS quan sát và chỉ 

- Là 1 giờ.

- Là 1 phút.

- 1 giờ bằng 60 phút.

- HS nêu (nếu biết).

- HS nghe giảng.

- Kim giây chạy được đúng một vòng.



- HS: 1phút = 60 giây.

- HS nghe và nhắc lại: 
1 thế kỉ = 100 năm.






HS theo dõi và nhắc lại.


+ Thế kỉ thứ mười chín.
+ Thế kỉ hai mươi mốt.Tính từ năm 2001 đến năm 2100.


+ HS ghi 

	15’
	3. Luyện tập: 
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
- Bao quát lớp
- Chữa bài
- GV nx đáp án đúng và y/c HS nêu cách làm.
Bài 2: 
- GV bao quát lớp
- Chữa bài
- GV nx đáp án đúng và y/c HS nêu cách làm.
	
- HS đọc y/c, làm bài
- HS trình bày  bài, HS khác nx
- HS nêu.
- HS đọc y/c
- HS làm bài
- Nhận xét bài bạn
- HS nêu


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
- Qua bài học, em biết thêm được điều gì? Tuyên dương HS hăng hái phát biểu.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’) 
- Soạn bài “Luyện tập về đổi đơn vị đo thời gian”.
Tuần 4                                                            Thứ sáu ngày … tháng … năm 201
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
                                                                           MÔN: Toán
                 Bài: LUYỆN TẬP VỀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN                                     
 
I. Mục tiêu: Sau tiết học, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
- Biết mối quan hệ đặc biệt giữa các đơn vị đo thời gian.
- Biết đổi các đơn vị đo thời gian.
2. Kĩ năng: 
- Đổi đúng  các đơn vị đo thời gian.
- Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ, tránh gạch xóa.
3. Thái độ: 
- Học tập tích cực.
- Cẩn thận khi viết bài.
II. CHUẨN BỊ: 
1. GV: Kế hoạch dạy học, giáo án điện tử; 
2. HS: sách giáo khoa, vở…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 
	TG
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 5’

	1. Khởi động
MT: Tạo bầu khí vui vẻ, ôn bài cũ
- Y/c HS hát một bài hoặc chơi một TC ngắn.
- Y/c HS ôn bài. 
- Giới thiệu và ghi tên bài.
	

- HS hát hoặc chơi
- 1HS điều khiển
- Ghi vở

	 30’

	2. Luyện tập
MT: HS mở rộng thêm về đổi các đơn vị đo thời gian, trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ.
- Gọi HS kể các đơn vị đo thời gian đã học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn?
- GV y/c HS nêu cách đổi từ 1 đơn vị này sang đơn vị khác.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
4 thế kỉ 5 năm = ..... năm
3 năm 8 tháng = ..... tháng
6 ngày 9 giờ = ........ giờ
112 năm = ..... thế kỷ ... năm
50 tháng = ..... năm ... tháng
29 giờ = ..... ngày ... giờ
- GV bao quát lớp
- Chữa bài, y/c HS nêu rõ cách làm ở từng phần.
* Rút ra cách làm chung.
Bài 2: Nối năm và thế kỉ tương ứng: 
40           938          1010             1248
X               I            XIII                 XI
- GV bao quát lớp
- Chữa bài

* Nêu cách xác định năm thuộc thế kỉ.
Bài 3: năm nay mẹ Hà 40 tuổi. Mẹ sinh Hà khi mẹ 26 tuổi. Hỏi Hà sinh năm nào? Năm Hà sinh thuộc thế kỉ nào?
- GV bao quát lớp
- Chữa bài
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
* Nêu cách làm.
	


- HS nêu theo y/c

- HS nêu, HS khác nx

- HS đọc y/c






- HS làm bài 
- HS nx bài bạn

- HS nêu
- HS đọc y/c


- Trình bày bài vào vở
- HS trình bày, HS khác nx
- HS nêu
- HS đọc y/c


- HS làm bài
- HS trình bày, HS khác nx

- HS nêu


IV. Kiểm tra, đánh giá: (2’)
-  Qua tiết học này, em củng cố được điều gì?
- GV tuyên dương HS hăng hái phát biểu, tập trung trong lớp.
V. Định hướng hoạt động tiếp theo: (1’)
- Soạn bài “Luyện tập”.




